
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 12, ngõ 19 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

01/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ KHÁNH HÀ

0109437006

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết;
- Bán buôn tân dược;
- Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm...;
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
Máy đo huyết áp, máy trợ thính...
- Bán thuốc thú y.
- Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm;
- Bán buôn hàng mỹ phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...;
- Chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, 
chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ KHÁNH HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH HA MEDICAL SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KHANH HA MEDICAL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911917579
Email:

Fax:
Website:
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2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong y tế, 
nha khoa, cho mục đích chẩn đoán bệnh, chữa bệnh.

4659(Chính)

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

7. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

8. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

9. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và 
người nghiện

8720

10. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

11. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm

8699

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299
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2.200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
CÔNG 
HOÀNG         
    

Số 84, phố Cửa Bắc, 
Phường Quán Thánh, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

308.000.000 14,000 001079023165  

2  PHẠM 
VIỆT LINH   
                       
    

Số 84, phố Cửa Bắc, 
Phường Quán Thánh, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

506.000.000 23,000 001076000360 

3 NGUYỄN 
THỊ THU 
HÀ             

Số 84, phố Cửa Bắc, 
Phường Quán Thánh, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

308.000.000 14,000 011869882 

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn
(Nghị định 91/2016/NĐ-CP)
(không bao gồm các sản phẩm pháp luật cấm kinh doanh)

4669

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Không bao gồm: Đại lý chứng khoán, bảo hiểm, môi giới tài 
chính, chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động bán đấu giá tài sản)

4610

15. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc chữa bệnh;
- Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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4 ĐẶNG 
NGỌC 
DUNG            
 

Phòng 202 – B5. tập 
thể Trung Tự, Phường 
Trung Tự, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

154.000.000 7,000 001175000171

5 NGUYỄN 
QUANG 
DƯƠNG        
     

Số nhà 25, ngách 
25/43, Phố Vũ Ngọc 
Phan, Phường Láng 
Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

704.000.000 32,000 024075000243

6 ĐỖ HỮU 
LỰC             

A 1703 Mulberry, 
lane, khu đô thị Mỗ 
Lao, Phường Mộ Lao, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

220.000.000 10,000 013537379 

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024075000243
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 25, ngách 25/43, Phố Vũ Ngọc Phan, Phường 
Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 25, ngách 25/43, Phố Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG DƯƠNG             Nam

17/09/1975 Kinh Việt Nam

16/01/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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